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Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 25/03-29/03/2024, giá gạo 5% tấm của Thái Lan giảm, 

Ấn Độ tăng, Việt Nam giữ nguyên so với tuần trước. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Thái Lan đạt 588 USD/tấn, giảm 11 USD/tấn so 

với tuần trước. Giá giảm do đồng bath và nhu cầu yếu. [1] 

Giá gạo 5% tấm của Ấn Độ đạt mức trung bình 554 USD/tấn, tăng 8 

USD/tấn so với tuần trước. Giá tăng do Chính phủ Ấn Độ tính thuế 

xuất khẩu 20% trên tổng giá trị giao dịch thay vì giá trị giao hàng Free 

On Board (FOB). [1] 

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ước tính đạt 593 USD/tấn, không đổi 

so với tuần trước. Các nhà xuất khẩu đã giảm tốc độ mua lúa từ nông 

dân sau khi dự báo của Hoa Kỳ hồi đầu tháng này cho biết Philippines 

có thể giảm nhập khẩu trong năm nay do nguồn cung trong nước tăng. 

[1] 

 320
 350
 380
 410
 440
 470
 500
 530
 560
 590
 620
 650
 680
 710

1
4
/1

2

2
1
/1

2

2
8
/1

2

4
/1

1
1
/1

1
8
/1

2
5
/1

1
/2

8
/2

1
5
/2

2
2
/2

2
9
/2

7
/3

1
4
/3

2
1
/3

2
8
/3

U
S

D
/t

ấ
n

Diễn biến giá gạo 5% tấm quốc tế

Thái Lan Ấn Độ Việt Nam 

❖ Campuchia đã trở thành một 

quốc gia xuất khẩu gạo quan 

trọng đối với an ninh lương 

thực toàn cầu. 

 

❖ Philippines có thể giảm 

lượng gạo nhập khẩu trong 

năm 2024 do sản lượng gạo 

nội địa tăng nhẹ dưới tác 

động yếu hơn của El Nino. 

 

❖ Xuất khẩu gạo của Thái Lan 

có thể sẽ đạt 8 triệu tấn trong 

năm nay, cao hơn mục tiêu 

7,5 triệu tấn. 

 

❖ Lợi nhuận ròng của nông 

dân trồng lúa Hàn Quốc năm 

2023 đã tăng 12,7% so với 

năm 2022. 
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Campuchia: Campuchia đang trở thành một 

quốc gia xuất khẩu gạo quan trọng trong bối cảnh 

an ninh lương thực toàn cầu gặp nhiều thách thức 

thời gian vừa qua. Trong năm 2023Campuchia đã 

xuất khẩu 650.000 tấn gạo đã xay xát và 2,7 triệu 

tấn lúa tới hơn 50 quốc gia trên thế giới. [2] 

Campuchia đã thiết lập tầm nhìn dài hạn để tăng 

cường đóng góp cho an ninh lương thực toàn 

cầu. Mục tiêu này bao gồm đảm bảo sản xuất và 

thương mại bền vững trong bối cảnh những thách 

thức như biến đổi khí hậu, nhu cầu phát thải 

carbon thấp, nhu cầu bảo vệ hệ sinh thái nông 

nghiệp, thay đổi mô hình tiêu thụ thực phẩm lành 

mạnh và sự gián đoạn trong sản xuất do chiến 

tranh và khủng hoảng toàn cầu. [2] 

Để đạt được điều này, Campuchia đang xây dựng 

chiến lược mở rộng và đa dạng hóa thị trường 

xuất khẩu gạo trong giai đoạn 2024-2030, nhằm 

thúc đẩy xuất khẩu gạo của Campuchia sang các 

thị trường quốc tế và mang lại lợi ích lớn hơn. 

Ngày 12/3, Bộ Thương mại, Bộ Nông nghiệp, 

Lâm nghiệp và Thủy sản và Tổ chức Lương thực 

và Nông nghiệp Liên hợp quốc (FAO) tại 

Campuchia đã tiến hành hội thảo quốc gia để xây 

dựng chiến lược này. [2] 

Philippines: Philippines có thể giảm lượng gạo 

nhập khẩu trong năm 2024 do sản lượng gạo nội 

địa tăng nhẹ dưới tác động yếu hơn của El Nino. 

Trong báo cáo mới đây của Bộ Nông nghiệp Hoa 

Kỳ (USDA), quốc gia này có thể nhập khẩu 4 triệu 

tấn gạo trong năm nay, thấp hơn mức 4,1 triệu 

tấn trong dự báo trước. [3] 

Theo Cục Trồng trọt Philippines, tính đến ngày 

7/3/2024, quốc gia này đã nhập khẩu 793.753,49 

tấn gạo. Trong đó, Việt Nam là thị trường cung 

cấp chính với 431.846,72 tấn, theo sau là Thái 

Lan với 210.127,38 tấn. [3] 

USDA dự báo sản lượng gạo Philippines ở mức 

12,125 triệu tấn, do El Niño có thể suy yếu vào 

tháng 4 và tháng 5, cùng với chương trình hỗ trợ 

ngành lúa gạo của chính phủ và việc tăng cường 

sử dụng phân bón và các giống lúa lai. [3] 

Chính phủ Philippines đã hỗ trợ 30,8 tỷ Peso (548 

triệu USD) cho 2,3 triệu nông dân trồng lúa trên 

cả nước trong năm nay, cao hơn so với mức 15,8 

tỷ Peso (281 triệu USD) trong năm 2022. [3] 

Thái Lan: Theo Chính phủ Thái Lan, xuất khẩu 

gạo của quốc gia này có thể sẽ đạt 8 triệu tấn 

trong năm nay, cao hơn mục tiêu 7,5 triệu tấn. 

Trong quý I/2024, xuất khẩu gạo Thái Lan đạt 2,5 

triệu tấn, tăng 21% so với cùng kỳ năm trước. [4] 

Hàn Quốc: Theo dữ liệu của Cơ quan Thống kê 

Hàn Quốc, lợi nhuận ròng của nông dân trồng lúa 

năm 2023 đã tăng 12,7% so với năm 2022 lên 

mức 358.000 won (265,15 USD) trên 1000 m2. 

Lợi nhuận ròng tăng chủ yếu do giá gạo tăng cao. 

[5] 
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 Nguồn: AGROINFO tổng hợp 

Trong tuần từ 25/03-29/03/2024, giá lúa khô Jasmine, IR50404 giảm 

và OM6976 tăng so với tuần trước. 

Giá lúa Jasmine (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt mức 8.600 

VNĐ/kg, giảm 200 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa IR50404 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.400 

VNĐ/kg, giảm 80 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

Giá lúa OM6976 (khô) trung bình tại một số tỉnh ĐBSCL đạt 8.925 

VNĐ/kg, tăng 125 VNĐ/kg so với tuần trước. [1] 

MỘT SỐ SỰ KIỆN TRÊN 

THỊ TRƯỜNG GẠO TRONG NƯỚC 

Lúa Đông – Xuân: Tính đến 15/03/2024, cả nước gieo cấy được 

2.926,1 nghìn ha lúa Đông - Xuân, giảm 1,3 nghìn ha so với vụ Đông 

- Xuân năm 2023. Các địa phương phía Bắc đạt 1.032 nghìn ha, giảm 

12,5 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm trước chủ yếu do chuyển 

đổi mục đích sử dụng đất sang đất phi nông nghiệp như xây dựng cụm 

công nghiệp, xây dựng đường cao tốc hoặc chuyển sang trồng cây ăn 

quả cho giá trị kinh tế cao hơn. Trong đó, vùng Đồng bằng sông Hồng 

đạt 468,4 nghìn ha, giảm 8,5 nghìn ha; vùng Trung du và miền núi phía 

Bắc đạt 216,1 nghìn ha, giảm 3,5 nghìn ha; vùng Bắc Trung bộ đạt 

347,5 nghìn ha, giảm 0,5 nghìn ha. Các địa phương phía Nam đạt 

1.894,1 nghìn ha, tăng 11,2 nghìn ha so với vụ Đông - Xuân năm 2023. 

Trong đó, vùng Đồng bằng sông Cửu Long đạt 1.478,6 nghìn ha, tăng 

8,9 nghìn ha. Diện tích gieo trồng lúa Đông - Xuân ở các địa phương 
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Diễn biến giá lúa trung bình tại ĐBSCL

Jasmine IR50404 OM6976

❖ Giá lúa ĐBSCL diễn biến 

giảm trong tuần. 

 

❖ Tính đến 15/03/2024, cả nước 

gieo cấy được 2.926,1 nghìn 

ha lúa Đông - Xuân, giảm 1,3 

nghìn ha so với vụ Đông - 

Xuân năm 2023. 

 

❖ Tính đến 15/03/2024, vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long 

đã hoàn tất công tác thu 

hoạch lúa vụ Mùa 2023/2024. 

 

❖ Vụ lúa Đông - Xuân 2023/2024 

tỉnh Đồng Tháp xuống giống 

189.136/189.000 ha đạt 

100,07% so với kế hoạch. 

 

❖ Tỉnh Bắc Giang sẽ thực hiện 

chuyển đổi cơ cấu cây trồng 

trên đất trồng lúa tại 9 huyện, 

thị xã trong tỉnh với diện tích 

671,9 ha. 

 

❖ Tỉnh Hậu Giang đã chuyển 

đổi 14.980 ha đất lúa kém 

hiệu quả sang trồng rau màu, 

cây ăn quả, nuôi thủy sản có 

hiệu quả kinh tế cao hơn. 
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phía Nam tăng do giá lúa đang ở mức cao ổn định 

nên người dân yên tâm tranh thủ xuống giống tối 

đa diện tích, đầu tư giống lúa chất lượng, năng 

suất cao. [2] 

Hiện nay, tại các địa phương ở khu vực miền Bắc, 

người dân đang tiến hành chăm sóc lúa Đông - 

Xuân đảm bảo cho cây lúa sinh trưởng thuận lợi, 

đạt tỷ lệ đẻ nhánh tối ưu đồng thời tập trung phòng 

trừ sâu bệnh gây hại. Tại các địa phương vùng 

Đồng bằng sông Cửu Long đã cho thu hoạch 868,8 

nghìn ha, chiếm 58,8% diện tích gieo cấy và bằng 

106,1% cùng kỳ năm trước, năng suất ước đạt xấp 

xỉ vụ Đông - Xuân năm trước; sản lượng ước đạt 

10,7 triệu tấn, tăng 65 nghìn tấn. [2] 

Lúa Mùa: Tính đến 15/03/2024, vùng Đồng bằng 

sông Cửu Long đã hoàn tất công tác thu hoạch lúa 

vụ Mùa 2023/2024. Diện tích gieo trồng lúa Mùa 

của toàn vùng đạt 183,1 nghìn ha, tăng 5,2 nghìn 

ha so với vụ Mùa năm trước. Vụ Mùa năm nay thời 

tiết tương đối thuận lợi, ít bị ảnh hưởng của xâm 

nhập mặn, người dân sử dụng giống lúa phù hợp 

với điều kiện thổ nhưỡng cùng với công tác phòng 

chống dịch bệnh được tăng cường nên năng suất 

đạt cao với 53,7 tạ/ha, tăng 2,3 tạ/ha so với vụ Mùa 

năm trước, sản lượng đạt 974,4 nghìn tấn, tăng 

60,3 nghìn tấn. [2] 

Đồng Tháp: Vụ lúa Đông - Xuân 2023/2024 tỉnh 

Đồng Tháp xuống giống 189.136/189.000 ha đạt 

100,07% so với kế hoạch. Diện tích thu hoạch hơn 

110 ngàn ha, năng suất bình quân hơn 7 tấn/ha, 

cao hơn 100-200 kg/ha so với đầu năm. [3] 

Vụ lúa Đông - Xuân phát triển tốt cho năng suất 

cao, đa số các cánh đồng sản xuất lúa trong tỉnh 

thực hiện gieo sạ tập trung, đồng loạt, áp dụng kỹ 

thuật "3 giảm 3 tăng" hoặc "1 phải 5 giảm" để giảm 

áp lực gây hại của sâu, rầy; thường xuyên chăm 

sóc cây lúa phát triển tốt; giữ mực nước ruộng ổn 

định, giúp cây lúa phát triển nhanh và tuân thủ tốt 

nguyên tắc 4 đúng khi phun thuốc bảo vệ thực vật. 

[3] 

Hiện diện tích lúa Đông - Xuân đang thu hoạch cuối 

vụ tập trung ở các huyện Tam Nông, Thanh Bình, 

Tháp Mười và Cao Lãnh; dự kiến toàn tỉnh sẽ thu 

hoạch dứt điểm vào trung tuần tháng 4/2024. Với 

năng suất này, vụ lúa Đông - Xuân 2023/2024 đạt 

sản lượng hơn 1,3 triệu tấn. [3] 

Bắc Giang: UBND tỉnh Bắc Giang đã ban hành Kế 

hoạch số 22/KH-UBND về việc chuyển đổi cơ cấu 

cây trồng trên đất trồng lúa năm 2024 trên địa bàn 

tỉnh Bắc Giang. Theo đó, năm 2024, tỉnh sẽ thực 

hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên đất trồng lúa 

tại 9 huyện, thị xã trong tỉnh với diện tích 671,9 ha. 

Trong đó, thực hiện chuyển đổi sang cây hàng năm 

là 169 ha, chuyển đổi sang cây lâu năm là 439,9 

ha, chuyển đổi sang trồng lúa kết hợp với nuôi 

trồng thủy sản là 63 ha. [4] 

Hậu Giang: Tỉnh Hậu Giang đã chuyển đổi 14.980 

ha đất lúa kém hiệu quả sang trồng rau màu, cây 

ăn quả, nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn, 

nhất là chuyển đổi theo hướng khai thác đa tầng, 

đa giá trị trên một diện tích đất. Đồng thời, sử dụng 

giống chất lượng cao không chỉ trên lúa mà còn 

trên các đối tượng cây rau màu khác; tổ chức sản 

xuất theo chuỗi đối với các sản phẩm chủ lực; 

khuyến khích phát triển nông nghiệp sạch, nông 

nghiệp hữu cơ. [5] 
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[1]: Cộng tác viên tại ĐBSCL 

[2]:https://www.gso.gov.vn/bai-top/2024/03/bao-

cao-tinh-hinh-kinh-te-xa-hoi-quy-i-nam-2024/ 

[3]: https://baotintuc.vn/kinh-te/lua-dong-xuan-cuoi-

vu-cho-nang-suat-cao-20240328155018259.htm 

[4]:https://baotainguyenmoitruong.vn/bac-giang-

thuc-hien-chuyen-doi-671-9-ha-co-cau-cay-trong-

tren-dat-trong-lua-372342.html 

[5]:https://www.baohaugiang.com.vn/nong-nghiep-

nong-thon/chuyen-doi-14-980ha-dat-lua-kem-hieu-

qua-sang-cay-trong-khac-131057.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]: https://www.nasdaq.com/articles/asia-rice-

indian-rice-traders-hike-prices-to-mirror-higher-

export-duty 

[2]:https://www.phnompenhpost.com/national/kingd

om-becoming-key-global-rice-exporter 

[3]:https://business.inquirer.net/451671/ph-

expected-to-cut-down-rice-imports-on-weaker-el-

nino 

[4]: https://www.hellenicshippingnews.com/thai-rice-

exports-may-reach-8-mln-t-this-year-government-

says/ 

[5]:https://en.yna.co.kr/view/AEN202403280027003
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https://www.hellenicshippingnews.com/thai-rice-exports-may-reach-8-mln-t-this-year-government-says/
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Trang 6 
 

SỐ 11 (01.04.2024) 

PHỤ LỤC: GIÁ LÚA GẠO TẠI MỘT SỐ ĐỊA PHƯƠNG TRONG TUẦN  

ĐVT: VNĐ/kg 

Mặt hàng Tỉnh 
Giá tuần này 

(VNĐ/kg) 
Thay đổi so với tuần trước 

(VNĐ/kg) 

Lúa Jasmine  
(khô) 

Cần Thơ 9200 -200 

Tiền Giang 8000 -200 

Lúa IR50404 
(khô) 

Cần Thơ 8400 0 

Hậu Giang 9000 0 

Tiền Giang 8000 -200 

Lúa OM6976 
(khô) 

Hậu Giang 9400 +200 

Đồng Tháp 8500 0 

Trà Vinh 8800 +100 

Nguồn: CTV-Agroinfo 

 


